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1. Phần thu: 86.788.800

TT Tên đồ dùng Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành
tiền

1 Chiếu nhựa
Chất liệu: nhựa nguyên sinh PP. Kích thước:
1,6m x 2m cái 90

2 Khăn lau tay có dây treo
Chất liệu: 100% cotton. Kích thước 30 x
50cm. Bông xốp cái 60

3 Khăn lau tay
Chất liệu: 100% cotton. Kích thước 50 x
30cm. Cái 150

4
Xà phòng rửa tay
Lifebuoy

Công thức chứa ion Bạc+ cùng đề kháng da
tự nhiên. Trọng lượng: 90g Bánh 190

5 Khăn mặt trẻ
Chất liệu: 100% cotton. Kích thước 25 x
25cm. cái 769

6 Dép nhà vệ sinh trẻ

Chất liệu: Nhựa PP trong, dép được sản xuất
bằng công nghệ Nano phủ bạc, chống hôi
chân và chống bám bẩn, dễ dàng chà rửa và
không bị ố vàng.

đôi 90

7 Bột giặt omo 800g Trọng lượng: 800g Gói 126



8 Giấy vệ sinh Đức Anh

Thành  phần:  100%  bột  giấy  nguyên  chất.
Giấy dai, mềm, mịn, trắng tự nhiên không sử
dụng hóa chất. Quy cách: 10 cuộn 3 lớp/ bịch,
trọng lượng: 1,7kg

Bịch 285

10 Xốp trải nền
Chất liệu: làm từ hạt nhựa 100%, kích thước:
60 x 60cm, dày 10mm Bịch 80

11
Bát oto Chất liệu: inox, loại 2 lớp. Size 20 chống

nóng cái 26

12 Bát ăn trẻ inox Chất liệu: inox 2 lớp cách nhiệt chống nóng,
size 11,5cm Cái 95

13 Đĩa Inox Chất liệu: inox, loại 1 lớp. Size 20 Cái 30

14
Thìa ăn cơm inox Chất liệu: inox không rỉ sét, chiều dài 13cm. Cái 100

15
Đĩa nhựa Việt Nhật Chất liệu: Nhựa PP, size 18cm Cái 45

16
Muôi múc canh inox Chất liệu: inox 304 bền đẹp. Kích thước:

24cm x 6,5cm Cái 30

17
Ca uống nước inox Chất liệu: inox 304 bền đẹp. Kích thước:

5.5cm x 6,5cm cái 80

18

Thảm chùi chân Chất liệu: vải sợi polyester thấm hút cực tốt,
mặt sau chống trơn. Kích thước: 40x60cm.

Cái 30

19

Chăn đông học sinh Chất liệu: Chăn được dệt từ sợi microfiber
siêu nhỏ, cùng với công nghệ dệt chặt tối ưu
nên vô cùng chắc chắn, len lông mềm mại
không bay rụng lông. Kích thước: 1,8m x 2m

Cái 21



20

Chăn thu học sinh Chất liệu: Chăn được dệt từ sợi microfiber
siêu nhỏ, cùng với công nghệ dệt chặt tối ưu
nên vô cùng chắc chắn, len lông mềm mại
không bay rụng lông. Kích thước: 1,8m x 2m

Cái 15

21 Yếm trẻ Chất liệu: 100% cotton. Kích thước 35 x
50cm. Cái 73

Cộng

An Quang, ngày 30 tháng 10 năm 2025
Người lập HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Lưu Lê Thị Cúc
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